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§6. MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ
1)Ví dụ 1:Tọa độ địa lí của mũi Cà Mau là: 
	104040’Đ
80 30’B
Ví dụ 2: sgk
-Trong toán học để xác định vị trí của mỗi điểm trên mặt phẳng người ta dùng một cặp gồm hai số. Làm thế nào để có hai số đó ?
2) Mặt phẳng toạ độ
Oxy là hệ trục tọa độ. Các trục Ox và Oy gọi là các trục tọa độ, Ox là trục hoành, Oy là trục tung

- O gọi là gốc tọa độ



[image: ]










(Vẽ P như Hình vẽ trên)
- Cặp số(-1; 2) là toạ độ của điểm P. Kí hiệu là P(-1; 2), -1 là hoành độ, 2 là tung độ của điểm P.
· Trên mặt phẳng tọa độ 
+ Mỗi điểm M xác định một cặp số( x0 ;y0). Ngược lại, mỗi cặp số ( x0 ;y0) xác định một điểm M. 
+ Cặp số ( x0 ;y0) gọi là tọa độ của điểm M, x0 là hoành độ và y0 là tung độ của điểm M
+ Kí hiệu M( x0 ;y0) là điểm M có tọa độ (x0 ;y0)
?2 Tọa độ của gốc O là: O(0; 0)
LUYỆN TẬP
Bài 32sgk
M(-3, 2) ;     N(2, -3)  ;     P(0, -2)     ;       Q(-2,0)
BT: Vẽ hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm P(-1, 2)  ;     M(2, -1)  ;     N(0, -2)     ;       Q(-2,0)
Bài 35 / 68 sgk
A( 0,5;2) ; B( 2;2); C( 2;0) ; D( 0,5;0)
P( -3;3) ;Q( -1;1) ;R( -3;1)
	
  Bài 34/68 SGK
a) Một điểm bất kỳ trên trục tung có hoành độ bằng 0 
b) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng 0
Bài 37 SGK 68.

[image: ]a)
b)Biểu diễn













- Hướng dẫn học ở nhà:-Làm bài tập 36sgk, 50, 51 SBT.
- Đọc mục: “có thể em chưa biết”
-Đọc trước bài đồ thị của hàm số.





§7. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ  y = ax (a0)
Đồ thị của hàm số là gì ?
?1 Cho hàm số y = f(x)
[image: ]a) Viết các cặp giá trị (x ;y)
{(x;y)}={(-2;3), (-1;2), (0;-1),
 (0,5;1), (1,5;-2)}
b) 

* Đồ thị của hàm số y = f( x) là
tập hợp tất cả các các điểm biểu 
diễn các cặp giá trị tương ứng 
( x; y) trên mặt phẳng tọa độ.
	[image: ]?2  y = 2x.
a) (-2,-4); (-1,-2 ); (0.0);(1,2); (2,4)
b)


Đồ thị hàm số y = ax 

(a) là một đường
 thẳng đi qua gốc tọa độ.


	




	
?3 Để vẽ đồ thị hàm số y = ax (a) ta cần biết 1 điểm thuộc đồ thị
?4  y = 0,5 x
Cho x = 2 => y = 1. 
ta được điểm A(2,1)
	VD:Vẽ đồ thị: y =-1,5x
Cho x = 2 => y = -3. 
ta được điểm A(2;-3). 
OA là đồ thị 
hàm số y=-1,5x.
[image: ]


[image: ]











Bài 39/71 sgk: Vẽ đồ thị hàm số 
a) y = x
Cho x = 1 => y = 1. ta được 
điểm B(1;1). 
OB là đồ thị hàm số y= x.
c) y = -2x 
Cho x = 1 => y = -2. ta được 
điểm A(1;-2). 
OA là đồ thị hàm số y = -2x.


	
- Hướng dẫn học ở nhà:-Nắm vững các kết luận và cách vẽ đồ thị y = ax (a)
-Bài tập về nhà: 40, 41, 42, 43. SGK.
- Ôn tập phần học trong HKI, tiết sau ôn tập học kỳ I.




















§5. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC GÓC - CẠNH - GÓC (G.C.G)
1. Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề:
[image: ]* Bài toán : Vẽ ABC biết BC = 4cm ; 


 = 60o;  = 40o
- Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm
- Trên cùng một nửa
 mặt phẳng bờ BC 
vẽ các tia Bx, By sao


 cho , .
 Hai tia trên cắt nhau tại A, ta được tam giác ABC.
2. Trường hợp bằng nhau góc- cạnh - góc
Vẽ A’B’C’ có B’C’ = 4cm; 


[image: ]’ = 60o; ’ = 40o

 ABC và A’B’C’ có :



AB = A’B’     


=>  ABC = A’B’C’    (c.g.c)
[image: ]3. Hệ quả:
a. Hệ quả 1:  SGK 
ABC và EDF có:

, 
AB = DE


=> ABC = DEF
[image: ]b. Hệ quả 2:  SGK
ABC và EDF có:


BC = EF, 


=> ABC = DEF
Chứng minh (sgk)
2 H.94: ABD = CDB vì có 


 ; BD chung;    
H. 95 có OEF = OGH Vì có: 


 ; EF = HG ;  
H. 96 có ABC = EDF vì có


 ;  AC = EF ; 
Luyện tập
1. Bài 35 SGK/ 123
[image: ]
GT [image: ]
      Ot là tia pg của [image: ]
      H [image: ]Ot ; d [image: ]Ot
     d[image: ]Ox ={A},d[image: ]Oy={B},
KL a) OA = OB
       b) C[image: ]Ot,  
       cm : CA = CB
               [image: ]


2. Bài 36 SGK/ 123             
                                  D
               A

O

                   B
                              C
Giải:
Xét OAC và  OBDcó:
[image: ]chung 
OA = OB (gt)
 [image: ] (gt)
 OAC= OBD  (g.c.g)
=> AC = BD (2 cạnh tương ứng)
3. Bài 37 SGK/ 123      
ABC  = FDE (g.c.g)  






NRQ  = RNP (g.c.g)
Hướng dẫn học ở nhà
Xem lại các bài tập đã chữa, ôn lại kiến thức của chương I, các TH bằng nhau của tam giác, tổng ba góc trong tam giác.
Chuẩn bị tiết sau: Ôn tập học kì I 
Làm bài tập : 40,41 /124sgk
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